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THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2025  

 

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức và Luật Viên chức;  

Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư 001/2025/TT-BNV ngày 17/03/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-ĐHL ngày 23/01/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức 

năm 2025. 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến ứng viên một số thông tin 

sau đây: 

1. Kết quả tuyển dụng: vui lòng xem chi tiết tại Danh sách kết quả kỳ tuyển dụng thường 

xuyên viên chức năm 2025 đính kèm Thông báo này. 

2. Thông tin về việc hoàn thiện hồ sơ: Ứng viên trúng tuyển vui lòng hoàn thiện hồ sơ 

theo Danh mục hồ sơ cần bổ sung đính kèm Thông báo này trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 

nhận được thông báo trúng tuyển. 

Lưu ý: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo thời 

gian nêu trên hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát 

hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.  



Đề nghị các ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2025 liên hệ Phòng Tổ chức nhân sự 

(Phòng A.906) để bổ sung hồ sơ còn thiếu theo yêu cầu trước ngày 26/02/2026. Nếu có vướng 

mắc hoặc cần biết thêm thông tin chi tiết khác, xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức nhân sự (số 

điện thoại (028) 39400989 (nhánh 134, 135), email tcns@hcmulaw.edu.vn). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Website Trường (để thông tin); 

- Các ứng viên (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TCNS, HSTD. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

 

 

 

 

 

Phan Anh Tuấn 

(Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng) 
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 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 01 năm 2026 

DANH SÁCH KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025  

 (Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-ĐHL ngày        /01/2026) 
 

Nhóm chức danh Chuyên viên dùng chung trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2025 

bao gồm các chỉ tiêu phân bổ về các đơn vị thuộc Trường như sau:  

- Tạp chí KHPL Việt Nam chỉ tiêu 01 chuyên viên; 

- Phòng Cơ sở vật chất chỉ tiêu 02 chuyên viên; 

- Trung tâm Học liệu chỉ tiêu 01 chuyên viên; 

- Viện SHTT, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo chỉ tiêu 01 chuyên viên; 

- Phòng Tổ chức nhân sự chỉ tiêu 02 chuyên viên; 

- Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí chỉ tiêu 01 chuyên viên; 

- Phòng KHCN & HTPT chỉ tiêu 01 chuyên viên; 

- Khoa Quản trị - Trợ lý khoa chỉ tiêu 01 chuyên viên; 

STT Số BD Họ Tên Năm sinh Kết quả 

I. GIẢNG VIÊN 

Khoa Luật Thương mại 

1  TM03 Lê Anh Thư 05/09/1992 Trúng tuyển 

2  TM02 Nguyễn Đỗ Hạnh Mai 10/12/2000 Trúng tuyển 

3  TM04 Trần Tú Xuân 01/07/1998 Không trúng tuyển 

Khoa Luật Dân sự 

4  DS01 Lê Đức Tâm 10/07/2001 Trúng tuyển 

Khoa Luật Quốc tế 

5  QT03 Phan Phương Ngân 12/04/2001 Trúng tuyển 

6  QT04 Lê Thị Minh Phương 07/04/1990 Trúng tuyển 

7  QT01 Nguyễn Thế Hà 29/11/1990 Không trúng tuyển 

8  QT05 Lê Tấn Phước Vinh 24/12/1999 Không trúng tuyển 

Khoa NNPL – Tiếng Nhật 

9  NNPL-N02 Nguyễn Đỗ Thùy Trang 05/12/1995 Trúng tuyển 

10  NNPL-N01 Trần Thị Hải Đăng 05/08/1994 Không trúng tuyển 

Khoa NNPL – Tiếng Trung 

11  NNPL-T03 Nguyễn Trương Thanh Thảo 15/06/1995 Trúng tuyển 

12  NNPL-T01 Đặng Nguyễn Cẩm Giang 01/11/1992 Trúng tuyển 

13  NNPL-T02 Đoàn Thị Nam Phương 28/07/1995 Trúng tuyển 



STT Số BD Họ Tên Năm sinh Kết quả 

Khoa NNPL – Tiếng Anh 

14  NNPL-A04 Hà Thụy Vân Hy 04/10/1996 Trúng tuyển 

15  NNPL-A10 Đinh Thiên Lộc 14/07/1990 Trúng tuyển 

16  NNPL-A08 Lê Nguyễn Diệu Linh 01/09/1999 Trúng tuyển 

17  NNPL-A15 Nguyễn Lê Hạnh Tâm 29/03/1990 Trúng tuyển 

18  NNPL-A02 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 01/06/1981 Trúng tuyển 

19  NNPL-A03 Trương Minh Hòa 17/12/1991 Trúng tuyển 

20  NNPL-A05 Phạm Nhật Kim Khánh 02/02/1990 Trúng tuyển 

21  NNPL-A06 Lê Thị Thanh Lan 04/05/1983 Không trúng tuyển 

22  NNPL-A09 Huỳnh Thị Thanh Loan 18/02/1998 Không trúng tuyển 

23  NNPL-A12 Hà Bảo Nhi 10/08/1999 Không trúng tuyển 

24  NNPL-A16 Nguyễn Minh Thiện 09/10/1989 Không trúng tuyển 

25  NNPL-A01 Phạm Thị Lạc Hà 06/01/1981 Không trúng tuyển 

26  NNPL-A07 Trương Thị Lê 22/11/1990 Không trúng tuyển 

27  NNPL-A14 Phạm Nguyễn Uyên Phương 06/03/1996 Không trúng tuyển 

28  NNPL-A17 Đỗ Thị Thanh Thúy 13/07/1981 Không trúng tuyển 

29  NNPL-A13 Mai Phong Phú  01/01/1995 Không trúng tuyển 

II. CHUYÊN VIÊN DÙNG CHUNG 

30  CV21 Trịnh Lê Thanh Hải 15/11/2003 Trúng tuyển 

31  CV06 Nguyễn Thanh  Hà  23/08/1982 Trúng tuyển 

32  CV61 Nguyễn Đình Dũng 17/11/1997 Trúng tuyển 

33  CV44 Phạm Thị Phương Uyên 11/06/1983 Trúng tuyển 

34  CV16 Huỳnh Cao Ngọc Nga 21/04/2003 Trúng tuyển 

35  CV32 Trần Minh Thành 06/11/2001 Trúng tuyển 

36  CV43 Hoàng Vân Anh 30/12/1995 Trúng tuyển 

37  CV79 Phạm Thanh Hằng 06/01/2001 Trúng tuyển 

38  CV11 Huỳnh Kim  Phát 05/09/1990 Trúng tuyển 

39  CV04 Nguyễn Hoàng Vinh 30/11/1999 Trúng tuyển 

40  CV31 Trịnh Yến  Như 24/10/2002 Không trúng tuyển 

41  CV81 Trịnh Hạnh Khuê 24/09/2000 Không trúng tuyển 

42  CV53 Hoàng Ngọc Trâm 20/08/2001 Không trúng tuyển 

43  CV23 Châu Thị Minh Nguyệt 15/10/2003 Không trúng tuyển 

44  CV24 Nguyễn Thị Mỹ Thao 20/01/1995 Không trúng tuyển 

45  CV84 Lê Hữu  Phước 08/05/1999 Không trúng tuyển 

46  CV57 Cao Nguyễn Phi Tường Vy 09/08/2003 Không trúng tuyển 

47  CV36 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 11/12/1995 Không trúng tuyển 



STT Số BD Họ Tên Năm sinh Kết quả 

48  CV49 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/05/2003 Không trúng tuyển 

49  CV52 Nguyễn Nhật Thùy Trang 20/10/1998 Không trúng tuyển 

50  CV69 Lê Gia Nghi 12/05/1994 Không trúng tuyển 

51  CV70 Nguyễn Thanh Quy 08/10/1998 Không trúng tuyển 

52  CV72 Đặng Minh Tâm 31/12/2001 Không trúng tuyển 

53  CV10 Trần Trọng Nguyễn 01/07/2002 Không trúng tuyển 

54  CV75 Vũ Thị Tuyết 03/12/1994 Không trúng tuyển 

55  CV14 Nguyễn Khánh Huyền 11/11/1999 Không trúng tuyển 

56  CV18 Nguyễn Vũ Uyên Thư 27/07/2003 Không trúng tuyển 

57  CV27 Nguyễn Ngọc Thùy Anh 17/08/2000 Không trúng tuyển 

58  CV48 Vũ Thị Thủy Tiên 18/09/1994 Không trúng tuyển 

59  CV38 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 14/01/1991 Không trúng tuyển 

60  CV73 Trần Lê Minh Thư 25/07/2003 Không trúng tuyển 

61  CV83 Lê Thuận Phước 11/12/2000 Không trúng tuyển 

62  CV87 Phạm Thị Thanh Thảo 06/01/1992 Không trúng tuyển 

63  CV59 Trần Xuân Đài 14/06/1990 Không trúng tuyển 

64  CV51 Đặng Sông Thương 15/09/2001 Không trúng tuyển 

65  CV55 Võ Thị Phương Vân 01/09/1994 Không trúng tuyển 

66  CV56 Trần Ngọc Vân 10/07/1986 Không trúng tuyển 

67  CV63 Lưu Thị Ngọc Giàu 22/03/1995 Không trúng tuyển 

68  CV88 Lê Công Vinh 11/05/1983 Không trúng tuyển 

69  CV41 Nguyễn Việt Hùng 15/08/1982 Không trúng tuyển 

70  CV54 Phạm Thị Mỹ Uyên 10/11/1999 Không trúng tuyển 

71  CV37 Bùi Lê Phương Anh 02/08/2002 Không trúng tuyển 

72  CV42 Trần Thị Thu Hường 30/07/1990 Không trúng tuyển 

73  CV78 Nguyễn Đoàn Phương Anh 29/12/2003 Không trúng tuyển 

74  CV85 Phạm Nguyễn Đức Tài 26/04/1980 Không trúng tuyển 

75  CV86 Nguyễn Phan Đức Tài 06/06/1988 Không trúng tuyển 

76  CV58 Tăng Tuệ Cúc 28/11/1998 Không trúng tuyển 

77  CV68 Trần Hữu Minh 13/10/1985 Không trúng tuyển 

78  CV17 Nguyễn Lê Thanh 15/12/1995 Không trúng tuyển 

79  CV12 Mai Thị  Thủy 06/01/1991 Không trúng tuyển 

80  CV13 Tống Tấn Đạt 15/04/2000 Không trúng tuyển 

81  CV05 Bùi Thị Hồng Gấm 05/05/1986 Không trúng tuyển 

82  CV09 Nguyễn Văn  Linh 28/03/1993 Không trúng tuyển 

83  CV08 Nguyễn Nam  Hải 09/08/1978 Không trúng tuyển 



STT Số BD Họ Tên Năm sinh Kết quả 

84  CV25 Lê Thanh Tuyền 19/11/1994 Không trúng tuyển 

85  CV20 Trần Quang Dũng 19/11/1991 Không trúng tuyển 

86  CV35 Lê Quốc  Tín 17/09/1987 Không trúng tuyển 

87  CV01 Cao Tấn Đạt 09/06/1990 Không trúng tuyển 

88  CV29 Phan Võ Thu Hiền 04/06/2002 Không trúng tuyển 

89  CV28 Võ Nguyễn Thiên Bảo 20/09/2002 Không trúng tuyển 

90  CV30 Lâm Cao  Minh 17/03/2002 Không trúng tuyển 

91  CV07 Lê Thái  Hà 04/05/1896 Không trúng tuyển 

II. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

92  CNTT03 Lê Hồng Quân 18/12/2003 Trúng tuyển 

93  CNTT04 Lê Anh Thắng 14/01/2001 Trúng tuyển 

94  CNTT01 Phạm Phương Hưng 10/06/1995 Trúng tuyển 

95  CNTT02 Trần Huỳnh Yến Phụng 03/12/1998 Trúng tuyển 

III. BÁC SĨ 

96  BS03 Lê Thị Huyền Nhi 01/11/2000 Trúng tuyển 

97  BS02 Bùi Khánh Linh 05/03/1994 Trúng tuyển 

98  BS01 Nguyễn Thị Mỹ Linh 08/05/1999 Trúng tuyển 

99  BS04 Lê Thị Hồng Nhung 14/04/1995 Không trúng tuyển 
 

Danh sách này gồm 99 ứng viên./. 
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DANH MỤC HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG 

CỦA ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-ĐHL ngày       /01/2026) 

 

STT Tài liệu phải có trong hồ sơ Loại văn bản Ghi chú 

01 

Quyển lý lịch viên chức theo mẫu HS01- 

VC/BNV của Thông tư 07/2019/TT-BNV 

ngày 01/06/2019 

Bản chính 

Liên hệ Phòng TCNS 

để nhận trước ngày 

06/02/2026 (thứ Sáu) 

02 Sơ yếu lý lịch viên chức Bản chính 

Theo mẫu HS02-

VC/BNV của Thông 

tư 07/2019/TT-BNV 

ngày 01/06/2019 

03 Giấy khai sinh Bản sao công chứng  

04 Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 Bản chính  

05 Giấy khám sức khỏe Bản chính Bổ sung nếu chưa nộp 

06 

Bằng và bảng điểm ĐH, ThS, TS 

Lưu ý: trường hợp VBCC do cơ sở nước 

ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải 

được Trung tâm công nhận văn bằng của Bộ 

GD&ĐT công nhận. 

Bản sao công chứng Bổ sung nếu chưa nộp 

07 Các loại chứng chỉ bồi dưỡng Bản sao công chứng Bổ sung nếu chưa nộp 

08 Hình 3x4  
02 tấm  bổ sung nếu 

chưa nộp 

09 Số Sổ bảo hiểm xã hội   
Nếu có, cung cấp khi 

nộp bổ sung hồ sơ  

10 Đăng ký nơi khám chữa bệnh  
Theo Danh sách các 

cơ sở KCB BHYT 
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